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DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA 

Tựa sách Nhà xuất bản Năm xuất bản Nhà phát hành 

Tiếng Việt 1 Tập Một NXB Giáo Dục Việt Nam 2020 CTCP Đầu tư và Phát triển 
Giáo dục Phương Nam 

Tiếng Việt 1 Tập Hai NXB Giáo Dục Việt Nam 2020 CTCP Đầu tư và Phát triển 
Giáo dục Phương Nam 

Tiếng Việt 2 Tập Một NXB Giáo Dục Việt Nam 2021 CTCP Đầu tư và Phát triển 
Giáo dục Phương Nam 

Tiếng Việt 2 Tập Hai NXB Giáo Dục Việt Nam 2021 CTCP Đầu tư và Phát triển 
Giáo dục Phương Nam 

Tiếng Việt 3 Tập Một NXB Giáo Dục Việt Nam 2022 CTCP Đầu tư và Phát triển 
Giáo dục Phương Nam 

Tiếng Việt 3 Tập Hai NXB Giáo Dục Việt Nam 2022 CTCP Đầu tư và Phát triển 
Giáo dục Phương Nam 

Tiếng Việt 4 Tập Một NXB Giáo Dục Việt Nam 2023 CTCP Đầu tư và Phát triển 
Giáo dục Phương Nam 

Tiếng Việt 4 Tập Hai NXB Giáo Dục Việt Nam 2023 CTCP Đầu tư và Phát triển 
Giáo dục Phương Nam 
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Tiếng Việt 5 Tập Một NXB Giáo Dục Việt Nam 2024 CTCP Đầu tư và Phát triển 
Giáo dục Phương Nam 

Tiếng Việt 5 Tập Hai NXB Giáo Dục Việt Nam 2024 CTCP Đầu tư và Phát triển 
Giáo dục Phương Nam 

 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO (SÁCH HỌC SINH LUYỆN ĐỌC TẠI NHÀ) 

Tựa sách Nhà xuất bản Năm xuất bản Nhà phát hành 

Bác Gấu Đen và hai chú Thỏ NXB Hồng Đức 2016 Catbooks 
 

Niềm vui của bà Kim Đồng  2020 Fahasa 

Thỏ Min chia quà NXB Kim Đồng 2019 Fahasa 

Ngôi nhà ấm áp NXB Kim Đồng 2018 Fahasa 

Sự tích hoa mào gà NXB Trẻ 2022 Fahasa 

Vì sao Bồ Nông có cái túi ở miệng? NXB Trẻ 2013 Fahasa 
 

Bút chì màu kiêu kỳ Kim Đồng 2010 Fahasa 
 

Cây tre trăm đốt NXB Trẻ 2022 Fahasa 
 

Cóc kiện trời NXB Trẻ 2022 Fahasa 
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Cáo, Thỏ, Gà Trống NXB Trẻ 2022 Fahasa 

 

Lòng biết ơn NXB Trẻ 2022 Fahasa 
 

Chú Đỗ Con NXB Mỹ Thuật 2019 Tân Việt 

Vì sao mông Khỉ màu đỏ? Giáo dục Việt Nam 2010 Fahasa 
 

Cả nhà đều làm việc NXB Giáo dục 2009 Fahasa 
 

Gấu Đỏ mê làm toán NXB Trẻ 
 

2011 Fahasa 
 

Cây táo thần Văn học  2013 Fahasa 
 

Quả bầu tiên NXB Trẻ 
 

2013. Fahasa 
 

Vì sao tai thỏ dài thế? Giáo dục 2012 Fahasa 
 

Chú quạ thông minh Thanh Niên 2008 Fahasa 
 

Quả trứng của ai? Kim Đồng 2008 Fahasa 
 

Sẻ nâu hiếu thảo Kim Đồng  2020 Fahasa 
 

Cây ớt dũng cảm Kim Đồng 2014 Fahasa 
 

Vì sao bụng chuồn chuồn lép kẹp? Giáo dục 2010 Fahasa 
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Chuyện chú rô con Kim Đồng  2020 Fahasa 

Khỉ con ngoan quá Kim Đồng  Fahasa 
 

Hải cẩu con mưu trí Trẻ 2010 Fahasa 
 

Gấu con bị đau răng Trẻ 2010 Fahasa 
 

Chàng rùa Trẻ 2013 Fahasa 
 

Anh chàng Mèo Mướp Trẻ 2011 Fahasa 
 

Đôi bạn dũng cảm Trẻ 2010 Fahasa 
 

Bé học số đếm Kim Đồng 2009 Tuổi thơ 

Vì sao hươu có sừng? Giáo dục 2010 Fahasa 
 

Chiến công của Mèo Mướp Trẻ 2010 Fahasa 
 

Nghe lời mẹ khuyên Kim Đồng  2020 Fahasa 
 

Ếch xanh ham chơi Kim Đồng  2020 Fahasa 
 

Đi tìm báu vật Kim Đồng  2020 Fahasa 
 

Vì sao đuôi Cò lại ngắn? Giáo dục 2010 Fahasa 
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Trần Quốc Toản – Tuổi trẻ anh hùng Trẻ 2009 Fahasa 

 

Thánh Gióng – Ngựa sắt tung hoành Trẻ 2009 Fahasa 
 

Cô chuột chũi dũng cảm Kim Đồng 2012 Fahasa 
 

Cá Vua phách lối Văn hóa Văn nghệ 2011 Fahasa 
 

Bé tập ứng xử lịch sự nơi công cộng Trẻ 2012 Fahasa 
 

Giấc mơ của lạc đà Cairo Trẻ 2009 Fahasa 
 

Sư tử và muỗi NXB Thanh Hóa 2020 Cty TNHH TM&DV VH GD 
Phía Nam 

Bubu chậm chạp Trẻ  2019 Fahasa 
 

Chú vịt lạc loài Văn hóa Văn nghệ 
 

2011 Fahasa 
 

Hà Mã Hudson quạu quọ Trẻ  2009 Fahasa 
 

Sự tích hoa hồng Trẻ 2010 Fahasa 
 

Răng hàm tự kể chuyện Giáo dục 2008 Fahasa 
 

Voi con tập bay   Fahasa 
 

Bước ngoặt lớn của vịt con Kim Đồng 
 

2018 
 

Fahasa 
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Vì sao mèo con buồn? Trẻ  2012 Fahasa 

 

Chuột Típ không muốn đi ngủ Kim Đồng 2022 Fahasa 
 

Chuột Típ không muốn đi nhà trẻ Kim Đồng 2008 Fahasa 
 

Chuột Típ nói dối Kim Đồng 2008 Fahasa 
 

Chuột Típ có em Kim Đồng 2008 Fahasa 
 

Tò mò quá – Bữa ăn ngon Kim Đồng 
 

2008 
 

Fahasa 
 

Người bán mũ rong Hồng Đức  2019 Fahasa 
 

Vì sao cua lại bò ngang Trẻ  2012 Fahasa 
 

Rau thìa là Giáo dục 2008 Fahasa 
 

Gấu con biết nhận lỗi Giáo dục 2008 Fahasa 
 

Vì sao gà trống biết gáy Trẻ  2012 Fahasa 
 

Ve và kiến    

Nấm hoa và nấm nâu Giáo dục 2007 Fahasa 
 

Nòng nọc tìm mẹ Kim Đồng  2020 Fahasa 
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Tập làm ca sĩ Kim Đồng 2011 Fahasa 

 

Gấu túi Kimberly nhõng nhẽo Trẻ 2009 Fahasa 
 

Chiếc rìu vàng Thời đại 2010 Fahasa 
 

Viên ngọc ếch Kim Đồng 2019 Fahasa 
 

Tò mò quá – Mưa rào rào Kim Đồng 
 

2012 Fahasa 
 

Ai ăn vụng mất mặt trời rồi Kim Đồng 2013 Fahasa 
 

Cậu bé và cơn gió Bắc NXB Tổng Hợp TPHCM 2014 Fahasa 
 

Trần Hưng Đạo - Đại chiến Bạch 
Đằng 

Trẻ 2009 Fahasa 
 

Vương quốc kẹo bông  Kim Đồng 2008 Fahasa 
 

Chúng được chế tạo như thế nào?    

Hai Bà Trưng - Lửa cháy thành luy 
lâu 

Trẻ 2022 Fahasa 
 

Vì sao vịt con không biết hát? Trẻ  2012 Fahasa 
 

Gấu Baffin hung hăng Trẻ 2010 Fahasa 
 

Hạt sương long lanh Kim Đồng 
 

2013 Fahasa 
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Vị khách ngày mưa bão Kim Đồng 2013 Fahasa 

 

Nêu cháo kì diệu Kim Đồng 2009 Fahasa 
 

Dấu hỏi biến hóa – Sức khỏe Dân trí  2011 Đông A 

Bay lượn Kim Đồng 2010 Fahasa 
 

Chúng được trồng như thế nào? Kim Đồng  2012 Fahasa 
 

Điều ước cuối cùng Tổng Hợp  2014 Fahasa 
 

Chúng tớ có đôi cánh Giáo dục 2010 Fahasa 
 

Chúng lớn lên như thế nào?  Kim Đồng  2012 Fahasa 
 

Con sóc lừa đảo và những người 
bạn tin cậy 

Tổng hợp Tp.HCM 2004 Fahasa 
 

Sự tích Hồ Gươm Trẻ 2013 Fahasa 
 

Tao không phải là tiểu hổ Kim Đồng 2008 Fahasa 
 

Người ta mặc như thế nào    

Sự tích Cá He  Dân trí 2011 Đông A 

Nàng công chúa và gã khổng lồ Tổng Hợp 2014 Fahasa 
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Nàng Kumba và chàng thợ săn 

Kambili 

Tổng hợp  2014 Fahasa 
 

Cuộc phiêu lưu của Lulu NXB Văn Nghệ 2014 Fahasa 
 

Chúng được làm ra như thế nào  Kim Đồng  2012 Fahasa 
 

Dấu hỏi biến hóa: Cuộc sống Dân trí 2011 Đông A 

Dấu hỏi biến hóa: Cơ thể Dân trí,  2011 Đông A 

Cười ra vàng Kim Đồng  2019 Fahasa 
 

Người mẹ kế và hai con trai Kim Đồng 2012 Fahasa 
 

Chàng gia nhân can đảm Tổng Hợp  2014 Fahasa 
 

Chú sư tử bị thương Tổng Hợp  2014 Fahasa 
 

Dấu hỏi biến hóa: Vũ trụ Dân trí 2011 Đông A 

Dấu hỏi biến hóa: Phát minh Dân trí 2011 Đông A 

Dấu hỏi biến hóa: Khoa học Dân trí 2011 Đông A 

Hổ và Gấu biết đi cày, Voi biết bay Giáo dục 2008 Fahasa 
 

Cuộc phiêu lưu đến đảo Oki Tổng Hợp  2014 Fahasa 
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Đôi chuột nhỏ dễ thương – 

Timothy, Sarah và bác Daisy 

Kim Đồng 2024 Fahasa 
 

Ếch đi du lịch Giáo dục 2010 Fahasa 
 

Đám cưới chuột Kim Đồng 2012 Fahasa 
 

Chiến công đầu tiên của bé Mi Văn học 2014 Fahasa 
 

Trường mẫu giáo của voi Grumpa Phụ Nữ  2021 
 

Fahasa 
 

Người chơi đàn luýt Tổng hợp 2014 Fahasa 
 

Tom chú bé ngón tay cái Mỹ thuật 2011 Fahasa 
 

Cái cân thủy ngân Đinh Tị  2016 Fahasa 
 

Dấu hỏi biến hóa: Trái đất Dân trí 2011 Đông A 

Dấu hỏi biến hóa: Thực vật Dân trí 2011 Đông A 

Dấu hỏi biến hóa: Khí tượng 
 

Dân trí,  2011 Đông A 

Chiếc áo tàng hình Kim Đồng  2019 Fahasa 
 

Kiện ngành đa Kim Đồng  2019 Fahasa 
 

Nàng công chúa nhìn xa Văn Học 2016 Đinh Tị 
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Quả cà có phép Kim Đồng  

 
2020 Fahasa 

 

Nợ như chúa Chổm Kim Đồng,  2020 Fahasa 
 

Con chó, con mèo và anh chàng 
nghèo khổ 

Kim Đồng 2017 Fahasa 
 

Sinh con rồi mới sinh cha Kim Đồng 2019 Fahasa 
 

Nàng Phương Hoa Kim Đồng 2023 
 

Fahasa 
 

Miếng trầu kì diệu Dân trí 2011 Đông A 

Túi quà đặc biệt Kim Đồng 2011 Fahasa 
 

Sự tích cây nêu ngày Tết Kim Đồng  2019 Fahasa 
 

Dấu hỏi biến hóa - Động vật Dân trí 2011 Đông A 

Ả Chức Chàng Ngưu Dân trí 2011 Đông A 

Có công mài sắt có ngày nên kim Kim Đồng 2021 Fahasa 
 

Viên ngọc thần Thời đại 2010 Fahasa 
 

Tìm mẹ Kim Đồng 2023 Fahasa 
 

Đồng tiền vạn lịch Dân Trí 2011 Đông A 

Người cổ Việt Nam Trẻ 2009 Fahasa 
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Anh chàng học khôn Kim Đồng 2022 Fahasa 
 

Những sinh vật thần thoại mà bạn 
không muốn đụng độ 

Kim Đồng 2008 Fahasa 
 

Truyện cổ Andersen 2 Nhã Nam 2020 Fahasa 
 

Truyện cổ Grimm 2 Thanh Niên 2018 Đinh Tị 
 

Truyện cổ Grimm 3 Thanh Niên 2018 Đinh Tị 

Truyện cổ Grimm 4 Thanh Niên 2018 Đinh Tị 

Truyện cổ Andersen 3 Nhã Nam 2020 Fahasa 
 

Truyện cổ Andersen 1 Nhã Nam 2020 Fahasa 
 

Chàng lính ranh mãnh Mỹ Thuật 2011 Fahasa 
 

Món quà giáng sinh bất ngờ của 
Quan-đô 

Văn hóa Văn nghệ 2011 Fahasa 
 

Tôi không hề biết có ô tô biết bay    

Thư viện của nhộng Trẻ 2013 Fahasa 
 

Sự tích hồ Ba Bể Kim Đồng 2010 Fahasa 
 

Vua hiền Tướng giỏi Kim Đồng  2012 Fahasa 



DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO 
MÔN TIẾNG VIỆT 

 
 

Thế giới tự nhiên Kim Đồng 2011 Fahasa 
 

Đom đóm sợ ma Trẻ 2010 Fahasa 
 

Những cặp bạn nhí lạ thường - Chó 

và Lợn con 

Kim Đồng 2013 Fahasa 
 

Những cặp bạn nhí lạ thường - Báo 

và Bò 

Kim Đồng 2013 Fahasa 
 

Những cặp bạn nhí lạ thường - Khỉ 

và Bồ câu 

Kim Đồng 2013 Fahasa 
 

Đôi chuột nhỏ dễ thương – Bản đồ 
kho báu 

Kim Đồng 2024 Fahasa 
 

Đôi chuột nhỏ dễ thương – Món 
quà cảm ơn 

Kim Đồng 2024 Fahasa 
 

Đôi chuột nhỏ dễ thương – Cuộc thi 
làm bánh 

Kim Đồng 2024 Fahasa 
 

Sự tích hoa đào, hoa mai Kim Đồng 2015 Fahasa 
 

Xác ướp. Những bí mật của Ai Cập 
cổ đại 

Trẻ 2010 Fahasa 
 

Những động vật sát thủ mà bạn 
không muốn đụng độ 

Kim Đồng 2012 Fahasa 
 

Truyện cổ Grimm 1 Kim Đồng 2022 Fahasa 
 

Anh chàng láu lỉnh và hạt gạo Mỹ Thuật 
 

2011 Fahasa 
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Chim phượng hoàng và bài học nhớ 
đời 

Mỹ Thuật 2012 Fahasa 
 

Tủ Sách Nhà Khoa Học Vĩ Đại - 
Alfred Nobel 

Dân Trí 2017 Minh Long 

Qúy ngài ngủ ngày Kim Đồng 2018 Fahasa 
 

Sự tích trầu cau Kim Đồng 
 

2023 
 

Fahasa 
 

Tạm biệt đại ca Kim Đồng 2012 Fahasa 
 

Trạng ăn Lê Như Hổ mạnh mẽ Tổng Hợp 2010 Fahasa 
 

Bó củi biết bay Kim Đồng 2024 
 

Fahasa 
 

Cuộc phiêu lưu của Văn Ngan 
tướng công  

Kim Đồng 2017 Fahasa 
 

Lá trà kì diệu Kim Đồng 2008 Fahasa 
 

Ngài tể tướng biết tuốt Mỹ Thuật 2011 Fahasa 
 

Nào cùng chơi thể thao  Trẻ 2007 Fahasa 
 

Chú bé năm tuổi và ba tên ăn trộm Mỹ Thuật 2011 Fahasa 
 

Truyện cổ Andersen 4 Thanh Niên 2022 Đinh Tị 

Anh học trò và ba con quỷ Kim Đồng 2020 Fahasa 
 



DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO 
MÔN TIẾNG VIỆT 

 
Tình nghĩa gia đình    

Em muốn biết vì sao: Núi lửa phun 
trào 

Dân Trí Đông A Fahasa 
 

Trí khôn của nhà thông thái Mỹ Thuật 2011 Fahasa 
 

Giải cứu cá voi Kim Đồng 2020 Fahasa 
 

Steve Jobs- nhà đồng sáng lập 

Apple 

Kim Đồng 2020 Fahasa 
 

Những hiện tượng vật lý hóa học  Kim Đồng 2011 Fahasa 
 

Mùa hè thơ ấu Trẻ 2013 Fahasa 
 

Thủ lĩnh Chì Gộc Kim Đồng 2018 Fahasa 
 

Tôi đã sống sót trong vụ đắm tàu 
Titanic 1912 

Kim Đồng 2012 Fahasa 
 

Romeo và Juliet Kim Đồng 2017 Fahasa 
 

Em muốn biết vì sao: Sa mạc Sahara 
lạnh về đêm 

Dân Trí 2018 Đông A 

Em muốn biết vì sao: Người Ai Cập 
xây kim tự tháp 

Dân Trí 2018 Đông A 

Em muốn biết vì sao: Mặt trời mọc Dân Trí 2018 Đông A 

Em muốn biết vì sao: Gió thổi Dân Trí 2018 Đông A 
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Những người tí hon Kim Đồng  2011 Fahasa 

 

Walt Disney Giáo dục 2008 Fahasa 
 

Giang sơn hùng vĩ Kim Đồng 2013 Fahasa 
 

Chuột ma Kim Đồng 2008 Fahasa 
 

Chuyến du hành vào giấc mơ Kim Đồng 2011 Fahasa 
 

Giấc mộng đêm hè Kim Đồng 2012 Fahasa 
 

Vúc – Chú cáo dũng cảm Kim Đồng  2010 Fahasa 
 

Gió qua rặng liễu Mỹ Thuật 2009 Fahasa 
 

Mùa hè quê ngoại Trẻ 2013 Fahasa 
 

Chú bé có cánh tay lạ Kim Đồng 2012 Fahasa 
 

Chú bé rắc rối Trẻ 2011 Fahasa 
 

Em muốn biết vì sao: Rắn lột da Dân Trí 2022 Đông A 

Em muốn biết vì sao: Nước biển có 
vị mặn 

Dân Trí 2022 Đông A 

Em muốn biết vì sao: Sâu bướm ăn 
nhiều 

Dân Trí 2022 Đông A 
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Hai vạn dặm dưới đáy biển Kim Đồng 2011 Fahasa 

 

Thằng Hải Ổi Trẻ 2013 Fahasa 
 

Kính vạn hoa: Nhà ảo thuật  Kim Đồng 2009 Fahasa 
 

7 Kỳ quan thế giới Trẻ 2012 Fahasa 
 

Tôi đã sống sót thế nào trong cơn 
bão Katrina 

Kim Đồng  2012 Fahasa 
 

Phù thủy xui xẻo – Lại nổi tiếng Kim Đồng 2010 Fahasa 
 

Phù thủy xui xẻo – Một cuộc giải 
cứu 

Kim Đồng 2010 Fahasa 
 

James và quả đào khổng lồ Kim Đồng 2021 Fahasa 
 

Phù thủy, phù thủy Kim Đồng 2001 Fahasa 
 

Gấu Paddington Nhã Nam 2010 Fahasa 
 

Magnus chàng siêu chuột nhắt Trẻ 2011 Fahasa 
 

Bỏ trốn Kim Đồng 2021 Fahasa 
 

Bí mật hồ cá thần Kim Đồng 2022 Fahasa 
 

Bên bờ Thiên Mạc Kim Đồng 2010 Fahasa 
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Vợ chồng lão Twit Kim Đồng 2010 

 
Fahasa 
 

Thám hiểm    

Thiên tai, địch họa  Trẻ 2011 Fahasa 
 

Những mùa hè đi qua Trẻ 2013 Fahasa 
 

Miền xanh thẳm Kim Đồng 2024 Fahasa 
 

Thám hiểm địa cực Kim Đồng 2004 Fahasa 
 

Những điều lý thú về loài vật  Kim Đồng 2015 Fahasa 
 

Charlie và chiếc thang máy bằng 
kính 

Kim Đồng 2001 Fahasa 
 

Bột xì hơi của tiến sĩ Proctor Trẻ 2013 Fahasa 
 

Sophie và người khổng lồ Kim Đồng 2021 Fahasa 
 

Đảo giấu vàng Kim Đồng 2011 Fahasa 
 

Đợi mặt trời Kim Đồng 2008 Fahasa 
 

Người khổng lồ núi bạc Trẻ  2013 Fahasa 
 

Chim mặt người Kim Đồng 2011 Fahasa 
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Chuyện con mèo dạy hải âu bay Hội nhà văn  2011 Nhã Nam 

Chiến Mã Kim Đồng 2023 Fahasa 
 

Kì nghỉ hè với nhà văn  Kim Đồng 2008 Fahasa 
 

Thách thức trùng khơi Kim Đồng 2013 Fahasa 
 

Túp lều của bác Tom Trẻ 2011 Fahasa 
 

Mảnh gốm vỡ 
 
 

Thông Tấn  2008 Fahasa 
 

Gõ ba lần Văn hóa thông tin 
 

2011 Fahasa 
 

Nguyễn Kiên  Kim Đồng 2020 Fahasa 
 

Cuộc phiêu lưu của chú Hành  Kim Đồng 2009 Fahasa 
 

Ma Văn Kháng  Kim Đồng 2023 Fahasa 
 

Phạm Hổ  Kim Đồng 2018 Fahasa 
 

Huyền Trân Công Chúa  Đông A 2013 Fahasa 
 

Sự khởi đầu đầy xui xẻo  Kim Đồng 2009 Fahasa 
 

Chim Kiếm  Kim Đồng 2010 Fahasa 
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Bi Kịch Hồ Nức Nở  Kim Đồng 2023 Fahasa 
 

 


